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KÉ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUÓI MẢU GIÁO BÉ 3-4 TUÓI -LỚP M/B(1ON 
Tên giáo viên: Nguyền Thị Huyền Trang - Nguyền Thị Phương Thảo 

Thời gian/hoạt động 

|Trò chuyện 

Tuần 1 
Từ 02/03 đến 06/03 

1. Dón trẻ: 
Trò chuyện với trẻ. 

-Cò giáo dục lễ giáo cho trè, nhắc trè chào ông bà, 
|* KNS: Tre có kỹ năng chào hỏi, lẩy, cất dép, ba lô. 
trẻ kỹ năng chua tốt. 

Tuần 2 
Tù 09/03 đến 13/03 

Trao đội với phụ huynh về tình hình sức khòe của trẻ 

2. Thê dục sáng: Đón trë, thể dục sang Thír 2: Chào cờ đầu tuân. 

Tuần 3 
Từ 16/03 đến 20/03 

Trao đổi với phụ huynh về cách chăm sóc sức khỏe cho trẻ khi ở nhà: súc miệng nước muôi thường 
xuyên, ăn đầy đù dinh dưỡng, rửa tay xà phòng. 

- Chú ý thời tiết đang giao mủa đê mặc quẩn áo phù hợp cho trẻ 

Trò chuyện với trẻ. 

bố mẹ, cô giáo, cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
Chú ý đển cách cởi và tháo giây, dép cho một sô 

- Trao đồi với phụ huynh dang có dịch sốt đau mắt đỏ. Tuyên truyền về biều hiện, cách phòng tránh 
cho trẻ. 

Tuần 4 
Từ 23/03 đến 27/03 

* Khời động: Đị vòng tròn kết hợp với các kiều đi: đi thường, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, chạy 
chậm. chạy nhanh. 1. Đón trë: 

|- Trao đôi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ 

-Cô giáo dục lễ giáo cho trẻ, nhắc trẻ chào ông bà, bố mę, cò giáo. cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
KNS: Trẻ có kỹ năng chào hỏi, lấy, cất dép, ba lô. Chú ý đển cách cởi và tháo giay. dép cho một số 

tre kỹ năng chưa tốt. 

- Trao đổi với phụ huynh về cách chăm sóc sức khỏe cho trẻ khi ở nhà: súc miệng nước muoi thường 
|xuyên, ăn đây đủ dinh dưỡng, rửa tay xà phòng. 
Trao đổi với phụ huynh đang có dịch sốt đau mắt đỏ. Tuyên truyền về biểu hiện, cách phòng tránh 

cho tre.- Chú ý thời tiết dang giao mùa đê mặc quân áo phù hợp cho trẻ (MT3) 
-Trò chuyện với trë về cách phòng chổng dịch bệnh: Cúm A,B, rüa tay dúng cácł. 
Xem tranh ảnh, trò chuyện về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, và những lời chúc hay ỷ nghĩa dành tặng 
người bà, mẹ, cô, chị trong ngày lê 
Kể tên và nói dược sản phầm của nghể nông, nghể xây dựng,...khi duợc hoi, xem tranh 
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Hoạt động học 

Hoạt động ngoài 
trời 

- Trò chuyện vê hành vi. thói quen vệ sinh và kỹ năng tự phục vụ. hành vi văn minh trong ăn ung: |Rua tav trước khi àn, sau khi di vệ sinh. moi cô mời ban trước khi ăn. lau mặt, súc miệng nước Muo - Phối hợp với y tế cân đo và trao dội với Phụ huynh. 

kỹ năng sông 
T2Cùng nhau làm kế hoạch 

T4 

Cân nàng. chiêu cao dạt yêu câu dộ tuôi. (MT8) 

T5 

T6 

Nhân ra cảm Xúc tiêu cực của mình và của người khác (MT63) 

Hoạt động tạo hinh 

T3 Nặn con cá (tiết mẫu bài 
ngoài vờ tạo hình) 

nhỏ 

Khám phá 

Làm quen với toán 

Kỹ năng sống 

Dạy trẻ nhận ra quy tặc 
săp xép và sao chép theo 

mâu có săn ( 2 đối 
tượng) ( a-b) (MT33) 

Văn học 

Cách cởi tất 

Hoąt động tạo hình 

Xé dán: Con thuyền 
(Trang 20 - Tiết mẫu) 

Khám phá 

Làm quen với toán 

Bé qua dường thể nào Khám phá về mùi hương Dự án Steam: Làm bản 
(MT70) 

Tách nhóm có 5 đối 
tượng thành hai nhóm 

nhỏ hơn 

Văn học 

Kỹ năng sông 

Thơ: Lảy tảm cho bà( 

Tiết kiệm nước 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán trang trí chiếc 
mũ (Trang 19 tiết đề tài) 

(MT74) 
Khám phá 

tay rộ bốt 
Làm quen với toán 

Ôn so sánh số lượng 2 
nhóm trong phạm vi 5 

Văn học 

Kỹ năng sống 

Sắp xếp dô dùng ngăn 
nắp theo trật tự 

Hoạt động tạo hinh 

Vẽ: Ong mặt trời (Trang 
14-Tiết mẫu) 

Khám phá 

Mua có từ đầu 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhạn ra quy tặc 
săp xep và sao chép theo 

mẫu có sần. (2 đổi 
tuợng) (a - b- b) 

Văn học 

Dán hoa tặng mẹ ( Day Truyện: Nàng tiên mua 
tre dọc thuộc thơ) Tre chưa biểt) (Tre chura biểt) 

Cam thụ âm nhạc: Bé- Cám thụ âm nhạc: Bé- Cảm thụ âm nhạc: Bé- Cảm thụ âm nhạc: Bé 
|học bai hát "Làm chú bộ ļcảm nhận và vỗ dem tiết làm quen bài hát Mậy cảm thụ các mảu tiết tấu 

T2 doi". |táu bài há cho toi di và gió" kèt hợp gò nhịp 
"-Hoạt động phong |làm mua với" kêt hợp gõ- Họat dộng phòng - Hoat dộng phòng kidsmart: Sắp xép ( Mục nhip kidsmart:Gioi thiệu và kidsmart:Giói thiệu và 
tập quan sá và nhận huớng dần Trò choi: Såp hưỚng dần Trò chơi: Đội 

Thơ: Nàng bồn mùa 
(Tre chưa biết) 

MT70, 
MT33. 
MT74 



biết- Thuộc phần mềm 
bút chi thông minh) 

T3 

|- Hoạt dộng phòng nội - Hoạt động phòng nội 
(trợ 
|- HĐCMÐ: Trò chuyện 
về các loài hoa 
+ TCVEĐ: Bóng tròn to 
|+ Chơi theo ý thích 

- Hoạt động góc 

Hoạt động phòng 
Gymkid 

Học Stemkid:Road Học Stemkid:Road 
transportation (Phương transportation (Phương 
tiện đường bộ) tiện đường bộ) 
Lesson 1: Road vehicles Lesson 2: Traffic light 

T4 Phương tiện đường bộ Dèn giao thông 

Hoạt động phòng 
TSMon: 

Họat dộng phòng 
kidsmart:Giói thiệu và 
hướng dẫn Trò chơi: 
Phân loại ( Mục tập 
jquan sát và nhận biết 
Thuộc phần mêm bút chì 
thông minh) 

Khổi trụ không núm 
|màu đo( dày- mỏng; Bài 
1- xếp chống) 

T6 
Hoạt động phòng lego 
Bé giúp cô trực nhật 

Hoạt động phòng nội 
trợ 

- HĐCMÐ: Khám phá - HĐCMÐ: Hướng dân 
về mùi hương cách tránh một số hành 
-TCVÐ: Cáo và thỏ động nguy hiêm khi 

Chơi tự do được nhắc nhở 

trợ 

-Hoạt động góc 

Hoạt động phòng 
Gymkid 
Hoạt động phòng 

Mon: 
|Gậy số học ( Bài l) 

Hoạt dộng phòng 
không gian sáng tạo, 
xưởng NT 

xếp theo quy tắc ( 3 đồi giẩy ( Thuộc phân mêm 
tượng) Mi Lie) 
(Thuộc phần mềmn Mi 

Bé giúp cô trực nhật 

Lie 

Hoạt động góc 

TCVÐ: Ai nhanh nhất 
Chơi theo ý thích 
Học Stemkid:Air Học Stemkid:Air 

transport vehicles transport vehicles 
(Phuơng tiện đường (Phương tiện dường 
hàng không) hàng không) 
Lesson 1: Air vehicles -Lesson 2: Parachute 
Plane Khám phá chièc dù 
|Phuơng tiện trên không -- Hoạt động góc 
máy bay 

Hoạt động phòng 
Gymkid 

Hoạt động phòng nội 
trợ 
- HĐCMÐ: Vút rác 
đúng nơi quy định 
|+TCVÐ: Lăn bóng 
Chơi theo ý thích 

Hoat động phòng lego 
Bé giúp cô trực nhật 

- Hoạt động phòng 
Gymkid 

Hoạt động phòng 
Mon: Hộp ngữ âm chừ a Mon: 

-Hoạt động phòng 

Bộ ghép hình cái cây 

- Hoạt động phòng 
không gian sáng tạo, 
xuờng NT 
- Bé giúp cô trực nhật 
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Hoạt động choi góc 

Hoạt động ăn, ngủ, 
vệ sinh 

KNS: Dạy trẻ kỹ năng chơi theo nhóm, doàn kết, chia sė. hợp tác khi chơi củng bạn (MT61) 
Góc trọng lâm: Góc tạo hình: Tô màu bạn trai, bạn gái (T 1),Góc học tập(T2). Góc kỹ nāng sống 

(T3), Góc văn học (T4) 
|-Góc xây dụng : Gạch, hoa, công trường. nhà. thảm co, đổ chơi như cầu trượt, bập bênh.. 
Góc phân vai: Bản hàng, nâu ăn, nội trợ,.. 

- Góc nghệ thuật: Làm thiếp câu đổi ngày tết ,trang phục biều diễn cho các bạn biểu diễn. 
-Góc học tập: Chơi các bảng chơi domino, xếp hình, phân loại theo màu sắc... 
Góc văn học: Cho trẻ xem tranh ảnh ,sách truyện và tô màu theo tranh 
Góc tạo hình: giây trằng, giấy màu, các nguyên liệu đa dạng, nhū, cát, mùa nước, tranh các PTGT 

-Góc thin nhiên: Trẻ chơi với cát, nước, tưới cây, lau lá... 
-Góc KNS: Rèn kỹ năng tự phục vụ: Đi cầu thang, cời giảy děp. cất ba lô, cách đứng lên ngồi xuống 
ghể. cách bê ghê, cách rừa tay, cách đảnh răng, cách lấy nước uống, cách cài khuy áo, cách kéo hóa, cách gấp khăn 
Luyện tập rửa tay băng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. ăn 

xong tự lau miệng, chải răng đúng cách. 
Trẻ biết đề dạt với nguời lớn thay quần áo khi quần áo bẩn. sử dụng các từ vâng ạ. dạ thưa trong 

giao tiếp 
Rèn trẻ cách lau mặt, lau miệng, đánh răng 
Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách để phòng chống 
Tiếng Anh Tiếng Anh Eduplay: 

|Language - Review 6 
(Ôn tập 6) + DỰ ÁN 
CÔNG DÂN TOÀN 

Eduplay:Language -
TVegetables (Các loai 

|rau) 
- Bật liên tiểp qua các ô |CẢU 

Hoạt động phòng sáng 
Hoạt động chiều T320 

Cho trẻ làm các hoạt 
|dộng về ngày 8/3 
-Tiểng Anh 
Eduplay:Language 

rVegetables (Các loại 
|rau) 
-Làm bài bé NB&ILQ 
với toán: Nhận biết về 

Trò chơi đóng băng 
Hoạt động phòng thư 

|viện 
Trẻ chơi tự do 

Tiếng Anh Eduplay: 
Language - Review 6 
(On tập 6) + DỰ ẢN 
CÔNG DÂN TOÀN 
CẢU 

dịch bệnh dau mắt 
Tiếng Anh Tiếng Anh 

Eduplay:Language - Eduplay:Language -
Means of transportationLet's count 
(PTGT) (MT58) (Cùng đểm) 
- Trẻ chơi tự do -On các sô 1-10 

- Hoąt động phòng sáng -Hoạt động phòng thư 
tạo viện (MT39) 
-TCVEĐ: Bật qua vật cản- Tre chơi tự do 

Tiểng Anh 
Eduplay:Language -
Means of transportation 
(PTGT) 
- Làm bài bé NB&LQ 
với toán: Nhận biềt hình 

Tiểng Anh 
Eduplay:Language -
Let's count 
(Cùng đểm) 
-Làm bài bé NB&LQ 
với toản: Nhân biết đồ 

MT61 

MTS8, 
MT39 



Chủ để - Sự kiện 

phương tiện giao thông 
(Trang 6) 

Tiếng Anh 
Eduplay:Language -
Vegetables (Các loại 
|rau) 

Đánh giá KQ thực 
hiện 

TS- Cảm thụ ẩm nhac: Bé|CÁU 
biệu diễn bài hát Làm 
|chú bộ đội" trên đàn 

VĐCB: Chay theo 
dường dich dắc (3-4 

T6diêm) không lệch ra 
ngoài 
+TCVÐ: Hái táo 

Làm bài bé NB&ILQ 
với toản: Trang phục 
giống nhau (Trang 7) 
Tiếng Anh Eduplay: 
anguage - Review 6 
(On tập 6) + DỰ ÁN 
CÔNG DÁN TOÀN 

vuông, hinh tròn, hinh 
tam giác. hình chữ nhật 
|(Trang 24) 
Tiếng Anh 

Eduplay:Language 
Means of transportation 
(PTGT) 

Cảm thụ âm nhạc: Bé \học bài hát “Mây và 
học các mẫu luyện thanh gió'" và hát trên nhạc 
mới và thưc hành một số đêm đàn 

mẫu tiết tấu 

- Ön lại các bài hát đã 
|học 

|-Cảm thụ ẩm nhạc: Bé- Cảm thụ âm nhạc: Bé 

-TCVÐ: Chuyên bóng -Ôn lại các bài hát đã 
|sang hai bên học. 

- Trë chơi theo ý thích 

Ngày Quốc tể Phụ nữ 8/3 
ĐÁNH GÁ CỦA GIÁO VIỀN 

vật có dạng hinh vuông. 
hình tròn, hình tam giác. 
hinh chữ nhật (Trang 24) 
- Tiếng Anh 
Eduplay:Language 
Let's count 
(Cùng đềm) 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

ôn tập các bài đã học kết 
hợp biếu diển trên nền 
nhạc đệm 

- Ôn luyện: HD trẻ Đếm 
và nhận biết sô lượng 5 
trên đôi tượng 

Giáo viên 

Nguyễn Thị Huyền Trang 
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